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1. DAT VAN DE

Hién nay, nganh chan nu6i khong chi ding lai & chan nu6i nho 1€ ho gia dinh ma
ngay cang phét trién voi quy mé 16n, nhiéu chang loai vt nudi phong phu, da dang vé ca
s6 luong va chat lugng. Tuy nhién, di theo d6 1 hai van d& 16n 1a: thiéu ngudn cung cap
thire 4n cho gia stc, gia cAm va van dé 6 nhim nghiém trong. Trong chin nuéi thic 4n 1a
van dé quan trong, quyét dinh phan 16n dén niang suat va hiéu qua chin nudi. Chi phi cho
thirc an thuong chiém ty Ié rat 16n, khoang 70% tong chi phi channudi, trong dé gia thanh
cia nhom thie dn gidu protein thudng cao hon nhiéu so véi nhdm thirc dn gidu ning
luong. Trong nhitng nim gin day, tinh hinh thi truong thic an chian nudi nudc ta co
nhiéu bién dong, gia thirc dn cong nghiép tang cao (cao hon cac nudc trong khu vuc tir 10
- 20%) mot phan 1a do nuéc ta phai nhap khau nhiéu ngudn nguyén liéu thire an, dac biét
la nhém nguyén liéu thie dn giau protein (chiém 60 - 70%) nén da lam anh hudng 16n ti
hiéu qua chan nudi. Chinh vi vay, viéc lva chon ngudn nguyén liéu thic an, dac biét 1a
ngudn thire an giau protein ré tién, dé tim nham bd sung, thay thé trong khau phan in cua
gia cam 1a diéu rat co ¥ nghia, gop phan nang cao ning suit chin nudi, ha gia thanh san
pham, mang lai hiéu qua kinh té cao.

Bén canh d6, chét thai cia qua trinh chian nudi néu duoc xir Iy diing phuong phap
s& lam giam tac dong xau téi moi trudng, mang lai gid tri st dung cao (biogas, phan hitu
co vi sinh tir chat thai chan nudi...). Mot trong nhitng cach xir Iy chat thai ndng nghiép
bén virng 1a sir dung lam nguyén liéu dé nudi giun. Cac san pham tir qué trinh nudi giun
duoc str dung 100% (phan giun va chat nén lam nguyén liéu san xuat phan bén hitu co,
thit giun 1am phan bon 14, thirc 3n cho gia suc, gia cdm voi lugng protein 1én dén 70%).
Tuy vay, nudi giun dat va san xuat cac san pham tir qua trinh nudi giun hién nay con han
ché nén chua phat huy duoc gia tri tiém nang von c6 do thiéu cac quy trinh, tiéu chuan ki
thuat dong bo.

Nham gop phan phat trién nghé nudi giun tir chat thai chan nuéi, giup gia ting gia
tri nganh chin nudi dong thoi ciing 13 mot huéng di méi dé phat trién nganh chin nudi
theo hudng bén vitng, giam phat thai cacbon trong san xuat néng nghiép, viéc nghién ciu
hoan thién cac quy trinh cdng nghé nudi va san xuét cac san pham tir qua trinh nudi giun
dat 1a yéu cau cap thiét.

2. MUC TIEU KHAO SAT
- Panh gia hién trang nuoi giun dat, hudng sir dung san pham, hiéu qua cta cic mo hinh
trén dia ban nghién ciu;

- Xac dinh cac van dé ton tai trén thuce t& va dé xuat hudng giai quyét (cai tién cong nghé
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hoac ap dung cong nghé moi);

- Xéc dinh cac dia diém mo hinh tiém nang dé dit cac thi nghiém va cac mo hinh thi
diém cho cac ndi dung thudc dé tai nghién ctru;

- Muc tiéu cu thé dbi véi ting nhom vén dé nhu sau

(1). Nhém vin dé vé giong va ky thudt nudi giun dit

- Panh gia dugc chang loai, hién trang san xuét, cung @ng con gidng, hiéu qua va
kha nang dap (g yéu cau cua san xuat thyc té;

- Panh gia duogc hién trang vé k¥ thuat ap dung, xac dinh cac van dé con ton tai va dé
xudt huéng giai quyét.

(2). Nhém vin dé vé san xudt phén bén hivu co tir phin giun

- Hién trang qua trinh san xudt, cac dang san phdm tir phan bon giun trong thuc té;

- Xéc dinh cac van dé ton tai va dé xuat hudng giai quyét;

(3). Nhém vin dé vé ché bién thit giun thanh thivc an cho gia cam va nudi tom

- Panh gia hién trang viéc str dung thit giun lam thirc an chan nudi;

- Cac cong nghé san xudt thirc an chin nudi tir thit giun c6 kha ning ap dung vao thuc té

(4). Nhém vin dé vé san xudt phin bon ld tiv thit giun

- Panh gia hién trang str dung giun nhu moét loai phan bon;

- Céc cong nghé san xuat phan bon 14 tir thit giun c6 kha niang ap dung vao thuc té.
3. THOI GIAN VA PIA BAN KHAO SAT

Khao sat dugc tien hanh tir 09/04/2018 dén 21/04/2018 trén dia ban 3 tinh Bic
Giang, Nam Dinh, Son La
4. PHUONG PHAP THUC HIEN

4.1. Thu thap dir liéu: gdm dit liéu thir cdp (tir cac bao cdo, nghién ctru di tién hanh, tai
liéu sach, bao va internet) va dir li€u so cép (trao ddi truc tiép voi PPMU, can by quan 1y tai dia
phuong, nguoi san xuat)

4.2. Phuwong phap phéng vin: Gom phong vén truc tiép va st dung bang dit lidu hoi
nham thu thap thém céc thong tin theo timg nodi dung nghién ctiru

4.3. Phwong phap quan sat: Ngoai phong van sau cé dbi tuong, ching toi ciing
tién hanh quan sat tai thuc dia dé tim hiéu thém thuc trang ciing nhu x4c nhan cac van dé.

4.4. Phwong phap 1dy miu phan tich: Phuong phap nay dé danh gia, so sanh
chét lwong san pham trén thuc té vai cac quy chuan hién co.



5. KET QUA KHAO SAT
5.1. Théng tin tong quat tir cic PPMU

Trudce khi tién hanh khao sat thuc té tai hién truong, nhom chuyén gia da lam viéc truc
tiép v6i dai dién PPMU gém Lanh dao ban, can bd k¥ thuat va chuyén gia tu van LIC nham trao
d6i cu thé ndi dung cong viée cua gbi thiu s& trién khai trén dia ban, thu thap thém thong tin thi
cap dé khing dinh va bd sung dinh hudng vin dé can khao sat. Pong thoi diéu chinh lich trinh
cong tac thuc dia (néu can) cho phu hop véi tinh hinh thuc té tai dia phuong. Mot sb két qua
chinh da dat dugc nhu sau:

(1). Hoat dong nuoi giun dét trén dia ban 3 tinh Béc Giang, Nam Pinh, Son La con han
ché, it vé sb lwong (Bic Giang c6 2 mé hinh, Nam Dinh ¢6 2 mé hinh, Son La ¢6 1 mé hinh),
nho vé quy mé (Dién tich nudi tir 70m*150m?).

(2). Ngudn gbe cac mé hinh: Chu yéu do truong trinh Khuyén noéng cia huyén/tinh (3/5
mo hinh), sb6 con lai do cha mé hinh ty tim hiéu thong tin va trién khai. Chua ¢6 mé hinh nao
trong pham vi du 4an LCASP trién khai tai dia phuong.

(3). Nguyén liéu dau vao ciia mo hinh: 100% 1a phan trau, bo.

(4). 100% céc mo hinh khong c6 hoat dong ché bién thit giun thanh cac san phdm khac
(bot giun, giun kho, phan bon 14, dung dich dinh dudng), cac hd ban giun twoi hodc giun cp
dong.

(5). Hiéu qua so bo: Cac md hinh ¢ hiéu qua twong dbi tét, cho tong thu nhap tir 32-50
triéu dong/nam. San pham kinh doanh tir mé hinh gdm: giun gidng, giun twoi, phan giun khong

qua ché bién.

Céc phéat hi¢n chinh:

- C4c ho nuéi giun déu nudi lon nhung khéng str dung phan lon dé nudi giun ma phai di mua
phan trdu, bo dé nuéi giun. Chua thir nghiém moé hinh xt 1y chat thai hitu co sinh hoat dé
nudi giun.

- Chua c6 béo cao danh gia chinh thirc vé hiéu qua sir dung giun 1am thirc an cho vat nudi va

phén giun trong tréng trot.

5.2. Két qua khio sat thyc té

Trén co s& cac thong tin tong quat thu thap dwoc tir Ban quéan 1y du an tai cac dia phuong,
nhém chuyén gia quyét dinh diéu chinh bd sung ndi dung khao sat chuyén sau vé gidng va ky
thuat nuodi giun dé xac dinh nguyén nhén chinh tai sao cac ho dan khong sir dung phéan lon vao

qua trinh nuéi giun? Do van dé k¥ thuat hay hiéu qua kinh t&? Két qua khao sat nhu sau:
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5.2.1. V@ giéng giun

Trén thé giéi ton tai hang ngan giéng giun, chung duoc phan thanh 3 nhém chinh
Epeigeic (Eisenia foetida, Eudrilus eugenie (nigerian), Perionyx excavatus etc.), Endogeic
(Pentoscolex sps. Eutopeius sps. Drawida sps etc.) va Aneceic (Polypheretima elongata, Lampito
maruti etc.). Viéc phan chia nay chi yéu dua trén 2 yéu t6 chinh: Tap tinh an va tao chat thai.
Trong cic mo hinh da khao sat tai 03 tinh, giéng giun dang nuéi la P.Excavatus (hay con goi 1a
giun qué, giun d6) véi cac dic tinh chinh 13: Kich thuéc trong dbi nho (khi trudng thanh, ching
c¢6 do dai vao khoang 10 —15 cm, than hoi det, bé ngang ctia con trudong thanh c6 thé dat 1 — 2
mm) c6 mau tir ndu d6 dén mau man chin (ty theo tudi), mau nhat dan vé phia bung, hai du hoi
nhon.

Gidng dang san xuat duoc cac chit mo hinh mua tir cic trang trai nudi giun qué tai Pong
Anh, Thai Binh hodc do chuwong trinh Khuyén néng cép. Gidng duoc cung cap dudi dang sinh
khéi (bao gdm giun bd me, giun con, tring kén va phan giun) véi gia tir 25.000 ddng-30.000
dong/kg. Giéng khi mua duge dong trong cac bao, nang 25-30kg. 100% cac ho tu nhan gidng khi
mo rong dién tich nudi giun.
5.2.2. V& thiét ké chudng trai nudi giun

100% mo hinh déu c6 chudng nudi giun dang ban kién cb va kién ¢b trong d6 mé hinh tai
HTX Bao Lam, huyén Bic Yén, tinh Son La c6 dién tich 16n nhat (150m?, khung sit, mai ton, co
h¢ thong ludi den giam sang va ludi quiy xung quanh). Cac mé hinh déu xay ludng tha giun
rong 1,0-1,2m, giita 2 ludng c¢6 01 16i di rong 40-50cm. Thanh ludng xay bang gach cao 30-
40cm, khong 16t nén.
5.2.3. K¥y thuit nudi giun

Do xac dinh hoat dong nudi giun 13 dé tin dung ngudn phan bon gia ré tai dia phuong
(trung binh 300.000 dong/khdi phan trau, bo) nén 100% cac ho dan da ap dung k¥ thuat nudi tdi
thiéu nhu sau:

- Chét nén: Khong sir dung chét nén do cic ho dan diung giéng giun dang sinh khbi.

- Tha giun gidng: Phan trau, bo di duoc dé hoai khoang 10-15 ngay duoc rai thanh 16p
day 20-25cm. Sau d6 trai lugng giéng giun sinh khdi 1én bé mat. Pinh luong sinh khéi 10-
15kg/m2 (twong tng 2-3kg giun tinh)

- K§ thuat cho an: Hién nay dang ap dung 3 phwong phép cho an 13 dn chim, 4n ndi va an
toi thicu.

- Thot gian cho thu hoach: Dao dong tir 35-50 ngay tuy tirng mua. Luong giun thit thu
duoc tir 1-1,2kg/m2.



5.2.4. Thu hoach giun
Sau 35-50 ngay tuy ting mua vu bat du tién hanh thu hoach giun. Thoi diém thu hoach
vao budi sang mat. Phuong phap thu hoach chu yéu la gat 16p phan trén mit, thu hoach dan

xudng phia dudi bang cach gat, taich dan phan giun (giun qué s& cudn vao nhau thanh mot khoi)

Céc phét hi¢n chinh:

- Gidng giun ban theo sinh khéi thuong nhe, 01 bao gidng co trong lwong 10-15 kg. Gidng
str dung trong cdc md hinh tir 25-30kg/bao do c6 chira nhiéu phan giun, luong kén, giun tinh
it;

- 100% chudng trai nudi khong c6 bé chira thirc an. Khong 16t cat vao day bé tao diéu kién
thoat nudc khi d6 4m qua cao.

- Phuong phap cho giun an rat han ché, cht yéu 1a cho an theo phuong phap tdi thiéu (rai 16p
nén day, 5-7 ngdy méi cho an, dinh ky chi twéi 4m) trong khi néu 4p dung phuong phap cho
an chim hodc an néi theo dam (2-3 ngay cho an mt 1an) sé tao ra sinh khéi giun cao hon (gip
2-2,5 lan/m2).

- Phuong phap thu hoach chua khoa hoc, khong sir dung phuong phép nhir mdi dé giam thoi
gian thu hoach, ting luong giun tinh/1an thu hoach.

- Khong sir dung phén lon dé nuéi giun do khi cho in, luong thirc an du thira, giun khong in
va c6 xu huéng chui xudng sau. Riéng mé hinh tai Phu Tho (huyén Ha Hoa) di ding gidng
giun An P9 dé nudi trong do sir dung phan lon trye tiép ldm ngudn thire an.

- Gibng giun 4n d6 nudi bang phan lon ting truéng nhanh hon so véi nudi bang phan bo,
nhung kha nang sinh san thi kém hon. Do d6 néu nuéi dé lay thit va 1y phan giun thi sir dung
phan lon 1am thire 4n tryc tiép. Néu nuéi dé nhan giéng thi sir dung phan bo lam thire dn cho

giun

5.3. Ché bién thit giun

Giun tinh sau khi thu hoach chu yéu dugc sir dung truc tiép (cho ngan, ga, vit,
lwong nho cho cd), con lai chu yéu la cip déng. Giun duoc dong trong cac tai nilon dinh
lugng 01kg/tdi va cap dong.

Ngoai cach ché bién nhu trén, 100% mo hinh chua c6 cac san pham khéc tir ngudn
thit giun.
5.4. San xuat phan hiru co tir phan giun

Phan giun sau khi thu hoach dugc déng trong cac bao dinh luong 25kg/bao, d6 am
25-27% va bén tryc tiép cho nguoi sir dung. Gia ban binh quan tir 2.000 d6ng-2.5000
ddng/kg



5.5. So' bd hach toan hiéu qua nudi giun qué

So bd hach toan hiéu qua kinh té cho 100m2 nuéi giun qué

TT Chi tiéu Pon vitinh |  So lwong Pon gia Thanh tidn
| | Pau vao san xuit 4.600.000
1 | Chatnén Kg 4000 800 3.200.000
2 | Thitc an cho giun kg 200 800 160.000
3 | Cong cham sbc cong 5 120000 600.000
4 Khau hao ha tang Tron goi 1 500.000 500.000

san xuat
. Pau ra cia sin 30.900.000
pham
1 | Phan giun kg 4.200 2.000 8.400.000
2 | Giun tuoi kg 120 100.000 12.000.000
3 Gif}ng giun sinh Kg 500 30.000 1.500.000
khoi
I1l | Lgi nhuan 24.300.000

Do trén dia ban khao sat chwa c6 mé hinh ché bién thit giun thanh céc san pham c6

gia tri gia tang cao nhu bot giun, thirc an phuc vu chan nudi, phan bon hiru co vi sinh tir
phan giun va cht nén... nén nhoém chuyén gia di khao sat bd sung tai Pong Anh, Ha
Nam dé thu thap thém céc thong tin vé cong nghé san xuat va san pham cuaa qua trinh

nudi giun. Mot sb phat hién chinh trong qua trinh khao sat bo sung nhu sau:

Cac phat hi¢n chinh:

- V& cong nghé nudi giun: Co thé ting ning suat thu hoach giun tinh cta cic mo hinh hién tai
lén 2-2,5 1an, tang luong phan giun 1én 1,2-1,3 1an, ting lugng giun gidng dang sinh khdi Ién
1,2-1,5 1an néu 4p dung dung quy trinh cong nghé, dic biét 1a phuong phap 1 va cho an,
phuong phap thu hoach giun;

- V& 50 ché san pham thit giun: Ngoai cip dong hodc sir dung truc tiép, c6 thé so ché giun
twoi thanh giun kho (nguyén con) va bot giun (nghién nhé phdi trén vao céc loai thirc dn chin
nudi). (tao giun kho bang cach tron giun voi cam gao theo ty 1¢ 1-1,5kg cam cho 2-4kg giun,
phoi hoic sdy kho. Sau d6 cam s& duoc tach khoi giun kho). Ngoai ra ¢6 thé ché bién giun
tinh thanh mam giun dé trdn vao thirc dn chin nudi. Dich giun dé phun vao thirc an cho tom,
ca. Hién c6 khoang 15-20 san pham dich giun cac loai phuc vu chin nudi 4p dung cong nghé
thuy phan trong qué trinh san xut.

- V& ché bién thit giun thanh cc dang phan bén 14: Bang cong nghé nghién va thuy phan
hoan toan c6 thé tao ra duoc 5-10 san phdm dang phan bon 14 phuc vu cho nhiéu ddi tuong

cay trong khac nhau (cAy an qua, hoa va iy canh, ciy cong nghiép).




6. KET LUAN, KIEN NGHI VA KE HOACH TIEP THEO

Qua khao sat so bd tai 3 tinh Bic Giang, Nam DPinh, Son La va khao sat bo sung tai
huyén Dong Anh, tinh Ha Nam, chung t61 di dén mot s6 két luan nhu sau:

- Tiém ning cua hoat dong nudi giun trong chudi gia tri chin nudi 1a rat 1on, giup xt 1y
chét thai cua qué trinh chan nudi hi¢u qua, bén virng. Thuc té da mang lai thu nhap cho hg chan
nuoi bén canh hoat dong chinh;

- Can nghién ctru, hoan thién quy trinh ddng bo tir thiét ké chudng trai, ky thuat chin
nudi, thu hoach, so ché, ché bién san pham tir hoat dong nudi giun dé gitup ngudi san xuit nang
cao nang suit va hiéu qua nudi giun; Hoan thién cong nghé san xudt phin bon hitu co tir phan
giun va chit nén gitp ngudi san xuat ting thém thu nhap thong qua thwong mai hod chinh thirc
san pham (san pham c6 logo, nhin mac, tiéu chuan phu hop véi quy dinh cta phap luét);

Trén co s6 cac két qua thu thap duoc, chung t6i d& nghi cac ké hoach tiép theo nhu sau:

- Nghién ctru, hoan thi¢n quy trinh nuéi giun tr phan lgn phu hop quy md gia dinh va
trang trai, nang cao ning suit cho hoat dong san xuit giun tai cc tinh mién Bic.

- Hoan thién quy trinh cong nghé san xuat phan bén hitu co tir phan giun;

- Hoan thién quy trinh c6ng nghé san xuat phan bén 14 tir thit giun bang cong nghé thuy
phan toan phan;

- Hoan thién quy trinh cong ngh¢ san xuét thit giun 1am thirc dn cho tom, ca (dang bot va
dang dung dich);

- Thir nghiém va danh gia hiéu qua cac cong nghé da thuc hién.
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	4.2. Phương pháp phỏng vấn: Gồm phỏng vấn trực tiếp và sử dụng bảng dữ liệu hỏi nhằm thu thập thêm các thông tin theo từng nội dung nghiên cứu
	5. KẾT QUẢ KHẢO SÁT
	5.1. Thông tin tổng quát từ các PPMU
	Trước khi tiến hành khảo sát thực tế tại hiện trường, nhóm chuyên gia đã làm việc trực tiếp với đại diện PPMU gồm Lãnh đạo ban, cán bộ kỹ thuật và chuyên gia tư vấn LIC nhằm trao đổi cụ thể nội dung công việc của gói thầu sẽ triển khai trên địa bàn, ...
	(1). Hoạt động nuôi giun đất trên địa bàn 3 tỉnh Bắc Giang, Nam Định, Sơn La còn hạn chế, ít về số lượng (Bắc Giang có 2 mô hình, Nam Định có 2 mô hình, Sơn La có 1 mô hình), nhỏ về quy mô (Diện tích nuôi từ 70m2-150m2).
	(2). Nguồn gốc các mô hình: Chủ yếu do trương trình Khuyến nông của huyện/tỉnh (3/5 mô hình), số còn lại do chủ mô hình tự tìm hiểu thông tin và triển khai. Chưa có mô hình nào trong phạm vi dự án LCASP triển khai tại địa phương.
	(3). Nguyên liệu đầu vào của mô hình: 100% là phân trâu, bò.
	(4). 100% các mô hình không có hoạt động chế biến thịt giun thành các sản phẩm khác (bột giun, giun khô, phân bón lá, dung dịch dinh dưỡng), các hộ bán giun tươi hoặc giun cấp đông.
	(5). Hiệu quả sơ bộ: Các mô hình có hiệu quả tương đối tốt, cho tổng thu nhập từ 32-50 triệu đồng/năm. Sản phẩm kinh doanh từ mô hình gồm: giun giống, giun tươi, phân giun không qua chế biến.
	5.2. Kết quả khảo sát thực tế
	Trên cơ sở các thông tin tổng quát thu thập được từ Ban quản lý dự án tại các địa phương, nhóm chuyên gia quyết định điều chỉnh bổ sung nội dung khảo sát chuyên sâu về giống và kỹ thuật nuôi giun để xác định nguyên nhân chính tại sao các hộ dân không...
	- Các hộ nuôi giun đều nuôi lợn nhưng không sử dụng phân lợn để nuôi giun mà phải đi mua phân trâu, bò để nuôi giun. Chưa thử nghiệm mô hình xử lý chất thải hữu cơ sinh hoạt để nuôi giun.
	- Chưa có báo cáo đánh giá chính thức về hiệu quả sử dụng giun làm thức ăn cho vật nuôi và phân giun trong trồng trọt.
	5.2.1. Về giống giun
	Trên thế giới tồn tại hàng ngàn giống giun, chúng được phân thành 3 nhóm chính Epeigeic (Eisenia foetida, Eudrilus eugenie (nigerian), Perionyx excavatus etc.), Endogeic (Pentoscolex sps. Eutopeius sps. Drawida sps etc.) và Aneceic (Polypheretima elo...
	Trong các mô hình đã khảo sát tại 03 tỉnh, giống giun đang nuôi là P.Excavatus (hay còn gọi là  giun quế, giun đỏ) với các đặc tính chính là: Kích thước tương đối nhỏ (khi trưởng thành, chúng có độ dài vào khoảng 10 –15 cm, thân hơi dẹt, bề ngang của ...
	Giống đang sản xuất được các chủ mô hình mua từ các trang trại nuôi giun quế tại Đông Anh, Thái Bình hoặc do chương trình Khuyến nông cấp. Giống được cung cấp dưới dạng sinh khối (bao gồm giun bố mẹ, giun con, trứng kén và phân giun) với giá từ 25.00...
	5.2.2. Về thiết kế chuồng trại nuôi giun
	100% mô hình đều có chuồng nuôi giun dạng bán kiên cố và kiên cố trong đó mô hình tại HTX Bảo Lâm, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La có diện tích lớn nhất (150m2, khung sắt, mái tôn, có hệ thống lưới đen giảm sáng và lưới quây xung quanh). Các mô hình đều x...
	5.2.3. Kỹ thuật nuôi giun
	Do xác định hoạt động nuôi giun là để tận dụng nguồn phân bón giá rẻ tại địa phương (trung bình 300.000 đồng/khối phân trâu, bò) nên 100% các hộ dân đã áp dụng kỹ thuật nuôi tối thiểu như sau:
	- Chất nền: Không sử dụng chất nền do các hộ dân dùng giống giun dạng sinh khối.
	- Thả giun giống: Phân trâu, bò đã được để hoai khoảng 10-15 ngày được rải thành lớp dày 20-25cm. Sau đó trải lượng giống giun sinh khối lên bề mặt. Định lượng sinh khối 10-15kg/m2 (tương ứng 2-3kg giun tinh)
	- Kỹ thuật cho ăn: Hiện nay đang áp dụng 3 phương pháp cho ăn là ăn chìm, ăn nổi và ăn tối thiểu.
	- Thời gian cho thu hoạch: Dao động từ 35-50 ngày tuỳ từng mùa. Lượng giun thịt thu được từ 1-1,2kg/m2.
	5.2.4. Thu hoạch giun
	Sau 35-50 ngày tuỳ từng mùa vụ bắt đầu tiến hành thu hoạch giun. Thời điểm thu hoạch vào buổi sáng mát. Phương pháp thu hoạch chủ yếu là gạt lớp phân trên mặt, thu hoạch dần xuống phía dưới bằng cách gạt, tách dần phân giun (giun quế sẽ cuộn vào nhau...
	Sơ bộ hạch toán hiệu quả kinh tế cho 100m2 nuôi giun quế

	- Giống giun bán theo sinh khối thường nhẹ, 01 bao giống có trọng lượng 10-15 kg. Giống sử dụng trong các mô hình từ 25-30kg/bao do có chứa nhiều phân giun, lượng kén, giun tinh ít;
	- 100% chuồng trại nuôi không có bể chứa thức ăn. Không lót cát vào đáy bể tạo điều kiện thoát nước khi độ ẩm quá cao.
	- Phương pháp cho giun ăn rất hạn chế, chủ yếu là cho ăn theo phương pháp tối thiểu (rải lớp nền dày, 5-7 ngày mới cho ăn, định kỳ chỉ tưới ẩm) trong khi nếu áp dụng phương pháp cho ăn chìm hoặc ăn nổi theo đám (2-3 ngày cho ăn một lần) sẽ tạo ra sinh...
	- Phương pháp thu hoạch chưa khoa học, không sử dụng phương pháp nhử mồi để giảm thời gian thu hoạch, tăng lượng giun tinh/lần thu hoạch.
	- Không sử dụng phân lợn để nuôi giun do khi cho ăn, lượng thức ăn dư thừa, giun không ăn và có xu hướng chui xuống sâu. Riêng mô hình tại Phú Thọ (huyện Hạ Hoà) đã dùng giống giun Ấn Độ để nuôi trong đó sử dụng phân lợn trực tiếp làm nguồn thức ăn.
	- Giống giun ấn độ nuôi bằng phân lợn tăng trưởng nhanh hơn so với nuôi bằng phân bò, nhưng khả năng sinh sản thì kém hơn. Do đó nếu nuôi để lấy thịt và lấy phân giun thì sử dụng phân lợn làm thức ăn trực tiếp. Nếu nuôi để nhân giống thì sử dụng phân ...
	- Về công nghệ nuôi giun: Có thể tăng năng suất thu hoạch giun tinh của các mô hình hiện tại lên 2-2,5 lần, tăng lượng phân giun lên 1,2-1,3 lần, tăng lượng giun giống dạng sinh khối lên 1,2-1,5 lần nếu áp dụng đúng quy trình công nghệ, đặc biệt là ph...
	- Về sơ chế sản phẩm thịt giun: Ngoài cấp đông hoặc sử dụng trực tiếp, có thể sơ chế giun tươi thành giun khô (nguyên con) và bột giun (nghiền nhỏ phối trộn vào các loại thức ăn chăn nuôi). (tạo giun khô bằng cách trộn giun với cám gạo theo tỷ lệ 1-1,...
	- Về chế biến thịt giun thành các dạng phân bón lá: Bằng công nghệ nghiền và thuỷ phân hoàn toàn có thể tạo ra được 5-10 sản phẩm dạng phân bón lá phục vụ cho nhiều đối tượng cây trồng khác nhau (cây ăn quả, hoa và cây cảnh, cây công nghiệp).
	6. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ KẾ HOẠCH TIẾP THEO
	Qua khảo sát sơ bộ tại 3 tỉnh Bắc Giang, Nam Định, Sơn La và khảo sát bổ sung tại huyện Đông Anh, tỉnh Hà Nam, chúng tôi đi đến một số kết luận như sau:
	- Tiềm năng của hoạt động nuôi giun trong chuỗi giá trị chăn nuôi là rất lớn, giúp xử lý chất thải của quá trình chăn nuôi hiệu quả, bền vững. Thực tế đã mang lại thu nhập cho hộ chăn nuôi bên cạnh hoạt động chính;
	- Cần nghiên cứu, hoàn thiện quy trình đồng bộ từ thiết kế chuồng trại, kỹ thuật chăn nuôi, thu hoạch, sơ chế, chế biến sản phẩm từ hoạt động nuôi giun để giúp người sản xuất nâng cao năng suất và hiệu quả nuôi giun; Hoàn thiện công nghệ sản xuất phâ...
	Trên cơ sở các kết quả thu thập được, chúng tôi đề nghị các kế hoạch tiếp theo như sau:
	- Nghiên cứu, hoàn thiện quy trình nuôi giun từ phân lợn phù hợp quy mô gia đình và trang trại, nâng cao năng suất cho hoạt động sản xuất giun tại các tỉnh miền Bắc.
	- Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ từ phân giun;
	- Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất phân bón lá từ thịt giun bằng công nghệ thuỷ phân toàn phần;
	- Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất thịt giun làm thức ăn cho tôm, cá (dạng bột và dạng dung dịch);
	- Thử nghiệm và đánh giá hiệu quả các công nghệ đã thực hiện.

